
STT Họ và tên Địa chỉ thường trú
Địa chỉ 

thửa đất

Ban điều 

hành

Tờ trích 

đo
Thửa đất Diện tích Loại đất

Ngày ký 

xác nhận 

Tờ trích 

đo

1
Ông Đỗ Thanh 

Bạch

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 1 6 6,2 CLN 21/5/2026

2
Hộ bà Phan Thị 

Mỹ

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2
TĐ 02-

2025
52 234,5 CLN 21/5/2026

3

Ông Đào Trọng 

Hướng và cùng 

vợi bà Nguyễn 

Thị Hồng Duyên

Thôn An Để, xã Thư 

Trì, tỉnh Hưng Yên

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2
TĐ 02-

2025
51 55,7 CLN 21/5/2026

4 Ông Võ An Hiệp

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2
TĐ 52-

2022
25 137,3 CLN 21/5/2026

5
Bà Võ Thị Mộng 

Diệp

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2
TĐ 52-

2022
25A 72,1 CLN 21/5/2026

6 Ông Võ Anh Kiệt

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2
TĐ 52-

2022
25B 142,6 CLN 21/5/2026

7
Hộ bà Võ Thị 

Hoa

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2
TĐ 52-

2022
26 68 CLN 21/5/2026
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8
Ông Võ Văn 

Đặng

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2
TĐ 52-

2022
26A 129,8 CLN 21/5/2026

9

Ông Trần Quốc 

Bảo cùng vợ bà 

Vũ Phượng Vy

Khu phố Tân Đồng 3, 

phường Bình Phước, 

thành phố Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2
TĐ 52-

2022
26B 77,9 CLN 21/5/2026

10
Ông Đào Nguyễn 

Thành Phát

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2
TĐ 52-

2022
30 226,7 CLN 21/5/2026

11
Bà Đào Nguyễn 

Tuyết Mai

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2
TĐ 52-

2022
30A 63,1 CLN 21/5/2026

12
Ông Vũ Phi 

Chường

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2
TĐ02-

2025
54 105,3 CLN 21/5/2026

13

Ông Vũ Phi 

Chường cùng vợ 

là bà Phan Thị 

Liên

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2
TĐ02-

2025
53 68,7 CLN 21/5/2026

14
Bà Lê Huỳnh 

Hoa Hường

xã Đông Thạnh, thành 

phố Hồ Chí Minh

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 1 138,7 ODT+ CLN 20/5/2021

15
Ông Lê Huỳnh 

Thanh Phong

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 2 124,7 ODT+ CLN 20/5/2021

16
Bà Lê Huỳnh 

Hoa Huệ

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 3 186,8 ODT+ CLN 20/5/2021



17
Hộ bà Đỗ Thị 

Xuân Thảo

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 4 156,6 ODT+ CLN 20/5/2021

18
Hộ bà Đỗ Thị 

Hoàng Mai

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 5 236,5 ODT+ CLN 20/5/2021

19
Bà Nguyễn Thị 

Minh Hiến

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 8 75,1

23,1m2 

ODT+52m2 

CLN

22/5/2026

20

Ông Lê Công 

Nhân cùng vợ là 

bà Nguyễn Thị 

Phương Thảo

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 9 122,1
71,1m2 ODT+ 

51m2 CLN
22/5/2026

21

Ông Nguyễn Văn 

Tân cùng vợ là 

bà Lê Thị Minh 

Nguyệt

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 10 63,9

36,9m2 

ODT+27m2 

CLN

22/5/2026

22
Hộ bà Nguyễn 

Thị Tám

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 11 59,4 CLN 22/5/2026

23
Bà Hoàng Thị 

Nhâm

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 12 55,1  CLN 22/5/2026

24
Ông Nguyễn Cao 

Tiến

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 16 112,3  CLN 22/5/2026



25 Bà Võ Thị Thủy

Chung cư Phan Văn Trị, 

Phường Chợ Quán, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 17 166,7  CLN 22/5/2026

26 Ông Vũ Phi Hải

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 19 273,1  CLN 22/5/2026

27

Ông Võ Công 

Trình cùng vợ là 

bà Nguyễn Thị 

Linh

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 20 285,3  CLN 22/5/2026

28
Hộ ông Nguyễn 

Ngọc Thái

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 27 75,7 CLN 22/5/2026

29
Hộ ông Lục 

Chiến Hào

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 29 428,2 CLN 22/5/2026

30
Hộ ông Vũ Phi 

Bằng

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 31 93,6 CLN 22/5/2026

31
Bà Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 32 58,1

44,1m2 

ODT+14m2 

CLN

22/5/2026

32
Hộ ông Lục Tiến 

Khanh

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 34 595,7 CLN 22/5/2026

33
Hộ bà Lục Thị 

Thúy Tình

Khu phố 2, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 2 01 35 2886,4 CLN 22/5/2026



34

Hộ bà Đào Thị 

Yến và chồng là 

ông Nguyễn Anh 

Hùng

Khu phố 9, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

9, phường 

Đồng Phú

Khu phố 9 01 38 609,3 CLN 22/5/2026

35

Ông Đào Đức 

Thức cùng vợ 

Trần Thị Hằng

Khu phố 4, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

Khu phố 

2, phường 

Đồng Phú

Khu phố 9 3 11 783,9 CLN 22/5/2026

36

Ông Trần Xuân 

Tuân cùng vợ là 

bà Nguyễn Thị 

Liên cùng sở hữu 

đất với ông Trần 

Bá Báu

Khu Phố 4, Phường An 

Phú, Thành Phố Hồ Chí 

Minh và xóm 16, Xã 

Hợp Minh, tỉnh Nghệ 

An

Khu phố 

4, phường 

Đồng Phú

Khu phố 4 5 2 867,6 CLN 22/5/2026
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